
 

 

 

PHẦN I 

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   1221/QĐ-UBND-HC ngày  18 tháng  12 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

A. LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 

Danh mục TTHC mới ban hành 

TT 
Mã số  

hồ sơ 

TTHC   

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 
Số 

trang 
Nộp hồ sơ 

Trả 

kết 

quả 

01 1.009249  

Xét tặng giải thưởng 

Hải Thượng Lãn Ông 

về công tác y dược 

cổ truyền 

150 ngày 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả Sở Y 

tế tại 

Trung tâm 

Hành 

chính công 

Không 

Thông tư số 24/2024/TT-BYT ngày 29 

tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 16/2020/TT-BYT ngày 29 

tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét 

tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về 

công tác y dược cổ truyền 

- Trực tiếp 

- Hoặc qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích (BCCI) 

- Hoặc qua 

dịch vụ 

công (DVC) 

trực tuyến  

Trực 

tiếp 

hoặc 

qua 

BCCI 

 

 

 
B. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG 

I. Danh mục TTHC mới ban hành 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện Số 

trang Nộp  

hồ sơ 

Trả  

kết quả 

01 1.004070 

Công bố cơ sở đủ điều 

kiện kiểm nghiệm chế 

phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế 

03 ngày 

làm việc 

 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả Sở Y 

tế tại 

300.000 

đồng/hồ sơ 

Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 

số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản lý hóa 

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua 

BCCI 

- Trực tiếp 

- Hoặc qua 

BCCI 

 

 



2 

 

 

Trung tâm 

Hành 

chính 

công 

chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế 

- Hoặc 

qua 

DVC 

trực 

tuyến  

02 1.004062 

Công bố cơ sở đủ điều 

kiện khảo nghiệm chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế 

03 ngày 

làm việc 

 

300.000 

đồng/hồ sơ 

Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 

số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản lý hóa 

chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế 

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua 

BCCI 

- Hoặc 

qua 

DVC 

trực 

tuyến  

- Trực tiếp 

- Hoặc qua 

BCCI 

 

 

 
II. Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện Số 

trang Nộp  

hồ sơ 

Trả 

kết quả 

01 1.002944 

Công bố cơ sở đủ điều 

kiện sản xuất chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế 

03 ngày 

làm việc 

 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả Sở Y tế 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

300.000 

đồng/hồ sơ 

Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 

số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản lý hóa 

chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua 

BCCI 

- Hoặc 

qua DVC 

trực 

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua 

BCCI 
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ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế 

tuyến  

02 1.002467 

Công bố cơ sở đủ điều 

kiện cung cấp dịch vụ 

diệt côn trùng, diệt 

khuẩn trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế bằng 

chế phẩm 

03 ngày 

làm việc 

 

300.000 

đồng/hồ sơ 

Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 

số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản lý hóa 

chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế 

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua 

BCCI 

- Hoặc 

qua DVC 

trực 

tuyến  

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua 

BCCI 
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